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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2015 – 2016 
Môn : TOÁN – Khối : 10 

Thời gian làm bài : 90’ (không kể thời gian phát đề ) 
 

 

Câu 1: (1.0 điểm) Tìm tập xác định của hàm số 
x 1

y x 5
10 x


  


 

Câu 2: (1.0 điểm) Viết phương trình Parabol (P): y = ax2 + bx + c. Biết (P) đi qua A(1; -2) và có  

đỉnh S(2; -1) 

Câu 3: (2.0 điểm) Giải phương trình : 

a) 2 27x 2x 5 x 5x 4      

b) 

2

2

3 2x x
2 0

2x 5x 2


 

 
 

Câu 4: ( 1.0 điểm) Định m để phương trình sau : 2( 2) 2( 3) 1 0m x m x m       có hai nghiệm phân biệt 

1 2,x x  thỏa mãn :   1 24 1 4 1 18x x    ( với m là tham số)                          

Câu 5: ( 1.0 điểm)  Cho a,b,c là các số thực dương. Chứng minh: 
2 2 2a b c a b c

b c c a a b 2

 
  

    

Câu 6: ( 2.0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy,cho tam giác ABC có các đỉnh A(-4;1), B(2;4), C(2;-2). 

a) Tính chu vi của tam giác ABC.  

b) Tìm tọa độ tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

Câu 7: ( 2.0 điểm) Cho tam giác ABC với  AB = 8, AC = 5 và  0BAC 60   

a) Tính AB.AC
 

  

b) Gọi G là trọng tâm ∆ABC và M là một điểm tùy ý.  

    Chứng minh:      2 2 2 2 2 2 2MA MB MC 3MG GA GB GC  

- HẾT - 

Họ và tên thí sinh : …………………………………………………………………………………………..… 

Số báo danh : …………………………………………………………………………………..………… 
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ĐÁP ÁN  VÀ THANG ĐIỂM MÔN TOÁN 10 

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 

1 

(1.0đ) 

Câu 1: ( 1.0 điểm) Tìm tập xác định của hàm số sau  
x 1

y x 5
10 x


  


 

Hàm số xác định 
x 5 0

10 x 0

 
 

 
 

 
0.5 

 
x 5

x 5;10
x 10


  


 

 
 
0.25 

TXĐ:   D 5;10  

 

0.25 

2 

(1.0đ) 

Câu 2: (1.0 điểm)  

Viết phương trình Parabol (P): y = ax2 + bx + c. Biết (P) đi qua A(1; -2) và có đỉnh S(2; -1) 

 

Ta có:

A(1; 2) (P)

S(2; 1) (P)

b
2

2a

    
 

 

 
 
0.25 

a b c 2

4a 2b c 1

4a b 0

       
  

 

 
 
 
0.25 

a 1

b 4

c 5

   
  

 

 
0.25 

Vậy: (P): y = -x2 + 4x – 5 
 

0.25 

3. 

(2.0đ) 

Câu 3: Giải PT 

a) ( 1.0 điểm)  

2 27x 2x 5 x 5x 4      

2

2 2

x 5x 4 0

7x 2x 5 x 5x 4

   
 

    
 

 
 
 
0.5 

2

2

x 5x 4 0

6x 3x 9 0

   
 

  
 

 
 
0.25 

    
3

x 1 x
2

 
0.25 
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b) ( 1.0 điểm)  
2

2

3 2x x
2 0

2x 5x 2


 

   
   

 
    

2

2 2

2x 5x 2 0

3 2x x 2 2x 5x 2
 

0.5 

   
   

   
      

    

2

2 2

2 2

2x 5x 2 0

3 2x x 2 2x 5x 2

3 2x x 2 2x 5x 2

 

0.25 
 

   


    


  

2

2

2

2x 5x 2 0

10x 13x 4 0

2x 7x 4 0

   

      

    


22x 5x 2 0

1 4
x x

2 5

1
x x 4

2

  
4

x
5

 

 
 
 
0.25 
 

4. 

(1.0đ) 
Câu 4: ( 1.0 điểm) Định m để phương trình sau : 2( 2) 2( 3) 1 0m x m x m       (*) 

 có hai nghiệm phân biệt 1 2,x x  thỏa mãn :   1 24 1 4 1 18x x    ( với m là tham số) 

 *  có 2 nghiệm phân biệt 1 2,x x
'

2
0 2

7
0 3 7 0

3

m
a m

m m

  
   

    
       

 

 
0.5 

Áp dụng định lý viet : 
1 2

1 2

2( 3)

2

1
.

2

m
x x

m

m
x x

m


  


 

 

 

    1 2 1 2 1 24 1 4 1 18 16 4 17x x x x x x        

 

 
 
0.25 

   16 1 8 3 6
17 7 6 0

2 2 7

m m
m m

m m

 
       

 
 

So với điều kiện 

2

7

3







m

m

6

7
m   thỏa mãn YCBT 

 

 
0.25 

5. 

(1.0đ) 

Câu 5: ( 1.0 điểm)  Cho a,b,c là các số thực dương.  

Chứng minh: 
2 2 2a b c a b c

b c c a a b 2

 
  

  
 

Áp dụng bất đẳng thức cô si cho các cặp số dương:      
2a

b c
  và 

b c

4


 ;     

2b

c a
 và 

c a

4


 ;   

2c

a b
và 

a b

4


 

  
2a b c

a
b c 4


 


    (1)  ;          

2b c a
b (2)

c a 4


 

        ;         

2c a b
c (3)

a b 4


 


 

(1),(2),(3) 
2 2 2a b c a b c

a b c
b c c a a b 2

 
      

    

 
 
 
 
 
 
 
1.0 
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2 2 2a b c a b c
(dpcm)

b c c a a b 2

 
   

  
 

6 

(2.0đ) 

Câu 6: ( 2.0 điểm)  

Trong mặt phẳng Oxy,cho tam giác ABC có các đỉnh A(-4;1), B(2;4), C(2;-2). 

 

a) (1.0đ)Tính chu vi của tam giác ABC.  

6)6;0(

53)3;6(

53)3;6(







BCBC

ACAC

ABAB

 

 
 
 
0.75 

Vậy chu vi tam giác ABC là AB+AC+BC=6+6 5 (đvđd) 

 

0.25 

b) (1.0đ) Tìm tọa độ tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

 
I(x;y) là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC 

IA IB IC    
0.25 

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

( 4 ) (1 ) (2 ) (4 )

( 4 ) (1 ) (2 ) ( 2 )

IA IB x y x y

IA IC x y x y

          
  

           
 

0.25 

12 6 3

12 6 9

x y

x y

 
 

  
 

 
0.25 
 

1
1

( ;1)4
4

1

x
I

y


 

  
 

 

 
0.25 
 
 

7 

(2.0đ) 
Câu 7: ( 2.0 điểm) Cho tam giác ABC với  AB = 8, AC = 5 và  0BAC 60  

a) (1.0đ) Tính AB.AC
 

         


 

0. . .cos60AB AC AB AC  

 
0.5 
 

                              
1

8.5. 20
2

 
 
0.5 

b) (1.0đ) Gọi G là trọng tâm ∆ABC và M là một điểm tùy ý.  

    Chứng minh:      2 2 2 2 2 2 2MA MB MC 3MG GA GB GC  

G là trọng tâm ∆ABC    
   

0GA GB GC  

     
   2

2 2 22. .MA MG GA MG MGGA GA  

     
   2

2 2 22. .MB MG GB MG MGGB GB  

     
   2

2 2 22. .MC MG GC MG MGGC GC  

VT =  
 

2 22. .MG MGGA GA +  
 

2 22. .MG MGGB GB +  
 

2 22. .MG MGGC GC  23MG  
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2 2 2 2 2 2

2 2 2

2 2 .0GA GB GC MG GA GB GC GA GB GC MG

GA GB GC VP
 

 

 
1.0 

 


